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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CKL1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

ĐỀ 1

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	
mm
	0.25

	
	Góc ôm α1

 rad=167,110
	0.25

	
	Chiều dài dây đai


	0.5

	1b
	Vận tốc vòng v1

 m/s
	0.25

	
	Lực vòng có ích

 N
	0.25

	1c
	Lực trên nhánh căng

 N
	0.5

	
	Lực trên nhánh chùng

 N
	0.5

	1d
	

	0.5

	2a
	



	2x0.25

	2b
	Các giá trị lực

 N
	0.25

	
	
N
	0.25

	
	
 N
	0.25

	
	
N
	0.25

	2cd
	Thay trục thành dầm sức bền


	0.25

	
	Phương trình cân bằng trong mặt phẳng yOz


	0.75

	
	Phương trình cân bằng trong mặt phẳng xOz


	0.75

	
	Biểu đồ  Mx (Nmm)


	0.25

	
	Biểu đồ  My (Nmm)


	0.25

	
	Biểu đồ  T (Nmm)


	0.25

	2e
	Moment tương đương tại tiết diện nguy hiểm (BR2)


	0.5

	
	Đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm

 
Do có rãnh then nên tăng 5%  Chọn d=50mm
	0.5

	3a
	Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay

 triệu vòng
	0.25

	
	Tải trọng qui ước Q
	

	
	

	

	
	V=1
	0.25

	
	

	0.5

	
	Q=4,25KN
	0.25

	3b
	Khả năng tải động của ổ

 kN
	0.5

	
	Chọn ổ ký hiệu 208 có [C]=25,6kN
	0.25





_______Hết_______
           				     			             		 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	            				                			  (Ký và ghi rõ họ tên)	
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo:CAO ĐẲNG
	Học phần: NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  17C1-CKL1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

ĐỀ 2

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	
 mm
	0.25

	
	Góc ôm α1

 rad=171,510
	0.25

	
	Chiều dài dây đai L


	0.5

	
	Vận tốc vòng v1

 m/s
	0.25

	1b
	Lực vòng có ích

 N
	0.25

	
	

	0.25

	
	Lực trên nhánh căng

 N
	0.25

	
	Lực trên nhánh chùng

 N
	0.25

	1c
	Lực căng ban đầu F0 không xảy ra hiện tượng trượt trơn

 N
	0.5

	2a
	



	2x0.25

	2b
	Các giá trị lực

 N
	0.25

	
	
N
	0.25

	
	
 N
	0.25

	
	
N
	0.25

	2b
	Thay trục thành dầm sức bền


	0.25

	
	Phương trình cân bằng trong mặt phẳng yOz


	0.75

	
	Phương trình cân bằng trong mặt phẳng xOz


	0.75

	
	Biểu đồ  Mx (Nmm)


	0.25

	
	Biểu đồ  My (Nmm)


	0.25

	
	Biểu đồ T (Nmm)


	0.25

	2c
	Moment tương đương tại tiết diện nguy hiểm (BR1)


	0.5

	
	Đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm

 
Do có rãnh then nên tăng 5%  Chọn d=50mm
	0.5

	3a
	Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay

 triệu vòng
	0.25

	
	
Tải trọng qui ước: 
	

	
	V=1
	0.25

	
	

	0.5

	
	Q=3,5kN
	0.25

	3b
	Khả năng tải động của ổ

 kN
	0.5

	
	Chọn ổ ký hiệu 210 có [C]=27,5kN
	0.25



_______Hết_______
           				     			             		 GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	            				                			  (Ký và ghi rõ họ tên)	
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